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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (THADS) (sau đây xin gọi là dự thảo Thông tư). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư
Luật THADS số 106/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 05/12/2025 tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về tổ chức và hoạt động THADS nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy nhà nước và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, hệ thống cơ quan THADS được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, không còn quy định cơ quan THADS cấp Chi cục; các Cục THADS được đổi thành THADS tỉnh, thành phố, trong đó có các Phòng THADS khu vực trực thuộc, thực hiện chủ yếu nhiệm vụ tổ chức thi hành án, không thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tài chính, kế toán. Việc thay đổi mô hình tổ chức và một số trình tự, thủ tục THADS theo quy định của Luật đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý hành chính và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ để bảo đảm phù hợp và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.
Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Nghị định số 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về THADS và có trách nhiệm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành. Đồng thời, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành thông tư để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành mình. Do đó, việc ban hành thông tư để hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật THADS năm 2025 là cần thiết.
Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thời gian qua cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các quy định về biểu mẫu và quản lý hồ sơ chủ yếu được thiết kế theo phương thức sử dụng hồ sơ giấy truyền thống, chưa bảo đảm tương thích với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động THADS. Hệ thống biểu mẫu chưa được thiết kế đồng bộ với phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, dẫn đến việc phải thực hiện song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, làm tăng khối lượng công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý. Đồng thời, một số quy định còn đặt trọng tâm vào hình thức thu, chi tiền mặt, trong khi yêu cầu thực tiễn đặt ra là cần mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng biên lai điện tử và lưu trữ dữ liệu điện tử trong hoạt động THADS.
Việc xây dựng Thông tư mới nhằm thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư số 04/2023/TT-BTP sẽ góp phần bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật THADS năm 2025, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của hệ thống THADS.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
[bookmark: _GoBack]- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong dự thảo Thông tư (nếu có). Nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung phân quyền, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động THADS. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Rà soát nội dung, xác định, đánh giá các nội dung liên quan đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi khi tổ chức thực hiện trên thực tiễn.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giảm hoá thủ tục hành chính, Luật THADS năm 2025 đã rà soát, thực hiện cắt giảm 10/12 TTHC hiện hành, đối với 02 TTHC còn lại, đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng rút ngắn, đơn giản hoá thủ tục. Theo đó, Bộ Tư pháp đã giảm được ít nhất 20% thời gian xử lý TTHC và ít nhất 30% chi phí tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 09/3/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 18/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ: Tập trung hoàn thành thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh năm 2025 và Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 21/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định chi tiết tại Luật THADS năm 2025, đồng thời tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản của cơ quan cấp trên, trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đã rất quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện. Theo đó, việc đánh giá các TTHC được thực hiện tập trung vào sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC; chú trọng vào việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện TTHC phù hợp với trình độ quản lý và điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật của các bên có liên quan, đảm bảo chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra là thấp nhất. Kết quả, Dự thảo Thông tư dự kiến: không phát sinh TTHC mới, đồng thời, sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu liên quan đến 02 TTHC quy định tại Luật THADS năm 2025 nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hoá hình thức thực hiện, cụ thể:
	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Cấp thực hiện
	Biểu mẫu liên quan tại Phụ lục Dự thảo

	1. 
	1.003091
	Yêu cầu thi hành án dân sự 
	Cấp Tỉnh
	- Quyết định về thi hành án theo đơn yêu cầu (Phụ lục III Mẫu A02-THADS); 
- Đơn yêu cầu thi hành án (Phụ lục VI Mẫu D01-THADS); 
- Thông báo về quyền yêu cầu thi hành án (Phụ lục VI Mẫu D57-THADS); 
- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung yêu cầu thi hành án (Phụ lục VI Mẫu D68-THADS).

	2. 
	1.002270
	Xác nhận kết quả thi hành án
	Cấp Tỉnh
	- Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Phụ lục VI Mẫu D07-THADS);
- Giấy xác nhận kết quả thi hành án (Phụ lục VI Mẫu D12-THADS).


Các biểu mẫu nêu trên được thiết kế theo hướng chuẩn hóa nội dung thông tin, bảo đảm phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động THADS.
1.1. Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự  
1.1.1. Nội dung quy định tại Phụ lục của dự thảo Thông tư:
Đối với thủ tục yêu cầu THADS, dự thảo Thông tư quy định và hoàn thiện các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện thủ tục, bao gồm:
- Quyết định về thi hành án theo yêu cầu (Mẫu A02-THADS);
- Đơn yêu cầu thi hành án (Mẫu D01-THADS).
Các biểu mẫu này được thiết kế theo hướng chuẩn hóa các thông tin cơ bản cần thiết phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thi hành án, bao gồm thông tin về người yêu cầu, người được thi hành án, người phải thi hành án, nội dung yêu cầu thi hành án, phương thức nhận tiền hoặc tài sản và phương thức nhận thông báo từ cơ quan thi hành án.
So với các biểu mẫu trước đây, dự thảo Thông tư đã bổ sung các thông tin liên quan đến số định danh cá nhân, phương thức nhận thông báo điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán khác của đương sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu thi hành án trong môi trường điện tử.
1.1.2. Đánh giá
a) Sự cần thiết: 
- Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự là cơ sở để đương sự thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác định trong bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc ban hành và chuẩn hóa các biểu mẫu liên quan đến thủ tục này nhằm chuẩn hóa trình tự, hồ sơ, hình thức yêu cầu thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục.
Các biểu mẫu được sửa đổi, bổ sung theo hướng chuẩn hóa thông tin, tăng cường khả năng khai thác dữ liệu điện tử và phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, qua đó góp phần giảm thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục.
b) Tính hợp lý, hợp pháp: 
Các biểu mẫu quy định tại dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật THADS; nội dung biểu mẫu chỉ nhằm hướng dẫn cách thức thể hiện thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục, không làm phát sinh thêm thành phần hồ sơ hoặc nghĩa vụ mới đối với tổ chức, cá nhân.
Do đó, việc quy định các biểu mẫu này bảo đảm đúng thẩm quyền của Bộ Tư pháp và phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
c) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ: 
Việc ban hành các biểu mẫu theo dự thảo Thông tư không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Ngược lại, việc chuẩn hóa biểu mẫu và bổ sung các thông tin phục vụ việc xử lý hồ sơ điện tử giúp giảm chi phí thời gian và chi phí hành chính cho đương sự.
Chi phí tuân thủ chủ yếu bao gồm chi phí chuẩn bị đơn yêu cầu và nộp hồ sơ đến cơ quan thi hành án dân sự. Trong trường hợp thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công hoặc các hệ thống thông tin điện tử, chi phí tuân thủ có thể được giảm đáng kể do không phải thực hiện việc nộp hồ sơ trực tiếp.
1.2. Thủ tục xác nhận kết quả thi hành án
1.2.1. Nội dung quy định tại dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện thủ tục xác nhận kết quả thi hành án, bao gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D07-THADS);
- Giấy xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D12-THADS). 
Các biểu mẫu này được thiết kế nhằm chuẩn hóa các thông tin liên quan đến kết quả thi hành án, bao gồm các khoản phải thi hành, các khoản đã thi hành và các khoản còn phải thi hành, qua đó tạo cơ sở pháp lý để cơ quan THADS xác nhận kết quả thi hành án cho đương sự.
1.2.2. Đánh giá
a) Sự cần thiết: 
- Việc xác nhận kết quả thi hành án là nhu cầu thực tế, phổ biến của các đương sự, người được thi hành án, người phải thi hành án nhằm làm căn cứ chứng minh đã hoàn thành một phần hay toàn bộ nghĩa vụ thi hành án, phục vụ nhu cầu hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế. Việc yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án là sự thể hiện quyền của đương sự. Việc quy định thống nhất biểu mẫu phục vụ thủ tục này là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho các bên khi thực hiện thủ tục.
b) Tính hợp lý, hợp pháp: 
Các biểu mẫu được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật THADS năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm đúng thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp. Nội dung biểu mẫu chỉ quy định các thông tin cần thiết phục vụ việc xác nhận kết quả thi hành án, không phát sinh thêm nghĩa vụ hành chính mới đối với tổ chức, cá nhân.
c) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ: 
Chi phí tuân thủ đối với thủ tục xác nhận kết quả thi hành án chủ yếu bao gồm chi phí chuẩn bị đơn đề nghị và gửi yêu cầu đến cơ quan THADS. Dự thảo Thông tư không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ so với quy định hiện hành; việc chuẩn hóa biểu mẫu và tạo điều kiện cho việc thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử sẽ góp phần giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân.
2. Việc phân cấp, phân quyền trong dự thảo Thông tư
Thực hiện Kết luận số 162-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Luật THADS năm 2025 đã quy định mô hình cơ quan THADS một cấp tại địa phương (gồm 34 cơ quan THADS tỉnh, thành phố, trong đó có 355 Phòng THADS khu vực). Dự thảo Nghị định có nhiệm vụ hướng dẫn một số nội dung về thủ tục thi hành án, bảo đảm cơ quan THADS hoạt động.
 Thực hiện nhiệm vụ được Luật THADS giao tại Điều 7, Điều 8, Điều 21, Điều 27 và Điều 33 dự thảo Thông tư đã tiếp tục thể chế hóa nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong công tác THADS, theo đó quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS ở địa phương và các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các thủ tục quản lý hành chính và sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ THADS, theo đó:
- Quy định trách nhiệm của Cục Quản lý THADS trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Thông tư; quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc công khai thông tin, khai thác dữ liệu THADS. 
- Quy định trách nhiệm của THADS tỉnh, thành phố trong việc tổ chức triển khai, quản lý và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ; tổ chức cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu THADS và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy định của Thông tư. 
- Quy định thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý THADS và Trưởng THADS tỉnh, thành phố trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra và quyết định nội dung kiểm tra công tác THADS trong phạm vi quản lý của mình. 
- Quy định thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý THADS trong việc quy định nội dung, phạm vi, thời hạn và phương thức báo cáo thi hành án để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. 
- Quy định trách nhiệm của Phòng THADS khu vực và các đơn vị liên quan trong việc trực tiếp cập nhật, quản lý dữ liệu THADS, lập hồ sơ, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ và thực hiện các thủ tục quản lý hành chính theo quy định của Thông tư. 
Các quy định nêu trên về cơ bản bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền được quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ, theo đó thẩm quyền quản lý được phân định rõ giữa cấp quản lý và cấp tổ chức thực hiện; đồng thời vẫn duy trì cơ chế hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi của cấp trên đối với cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, việc phân định rõ trách nhiệm của Cục Quản lý THADS, cơ quan THADS tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan cũng phù hợp với yêu cầu phân định thẩm quyền, bảo đảm tính chủ động và trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống THADS theo mô hình tổ chức mới.
 3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo Thông tư đã cụ thể hóa nhiều nội dung nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu điện tử và môi trường số trong hoạt động THADS, bảo đảm phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và yêu cầu hiện đại hóa hoạt động THADS. Cụ thể:
- Quy định về việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS, theo đó dữ liệu được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu THADS và được đồng bộ, hiển thị công khai trên hệ thống thông tin điện tử theo khuôn dạng biểu mẫu thống nhất, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và kịp thời của thông tin được công khai;
- Quy định về việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trên hệ thống nền tảng số trong lĩnh vực THADS, trong đó các thông tin phát sinh trong quá trình ban hành quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý, công khai và khai thác dữ liệu;
- Quy định về việc sử dụng biên lai điện tử trong hoạt động thu tiền thi hành án, theo đó biên lai được tạo lập, cấp phát và tra cứu bằng phương tiện điện tử, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ và góp phần giảm thiểu việc sử dụng chứng từ giấy trong hoạt động nghiệp vụ;
- Quy định về việc lập, quản lý và lưu trữ sổ, hồ sơ thi hành án dưới dạng dữ liệu điện tử, trong đó hồ sơ thi hành án được lập trên môi trường số, các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thi hành án được số hóa để cập nhật vào hệ thống dữ liệu, phục vụ việc quản lý, tra cứu và khai thác thông tin;
- Quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo thi hành án dân sự gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu THADS, bảo đảm việc tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo được thực hiện trên môi trường số, hạn chế việc báo cáo thủ công và nâng cao tính chính xác của thông tin, dữ liệu.
Các quy định nêu trên cho thấy dự thảo Thông tư đã tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động THADS nói riêng. Việc tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử, thiết lập quy trình nghiệp vụ trên môi trường số, sử dụng chứng từ điện tử và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu THADS góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục, tăng cường tính công khai, minh bạch và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hoạt động THADS trong giai đoạn mới.
Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự./.
